
UBND TINHHÀ TINH

SÓ TÀINGUYÊNVÀ MÔITR ÕNG

So: /STNMT-VP

V/vtuyên truyen, huóng danthuc hien nop ho

so qua dich công trpc tuyen, dich vu BCCI
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Hà Tinh, ngày tháng 02 nàm 2023

- Các só, ban, ngành, doàn thécaptinh;

- UBND cáchuyen, thành pho, th¡ xã;

- Hiep hoidoanh nghiep tinh;

- Các tô chúc, cá nhân;

- Cán bo, công chúc, viên chúc, nguõi laodong ngành

Tàinguyên và Môi truóng.

Nham tãng cuõng só dung d¡ch vp công toc tuyen trong giài quyet thú

tuc hành chính (TTHC) linh vuc tài nguyên và môi truõng, Só Tài nguyên và

Mói truõng dã công khai danh muc TTHC dúdieu kien thyc hien dich vu công

toc tuyen toàn trinh dvong dlCh vu công tryc tuyen marc do 41 và

dich vp công toc tuyen mot phan (tvong du:ong vál dlch vy công tryc tuyen

múrc do 3) trên Công dich vp công toc tuyen cúa tinh Hà Tinh (tai dia chi

https://dichvucong.hatinh.gov.vn) và Công thông tin dien tú cúa Só Tài nguyên

và Môi truóng (tai d¡a chi http://sotnmt.hatinh.gov.vn), Dê khai thác các dich vu

trên nham nâng caohon mia công táccàicách hành chính, tao thuan lii và phuc

vu tot hon cho tô chúc, cá nhân, Só Tài nguyên và Môi truõng trân trpng de

nghi:

1. Các tó chúc, cá nhàn có nhu cauthuc hien các TTHC thuoc tham quyen

giài quyet cúa Só Tài nguyên và Môi truõng thyc hien nop ho so theo hinh thúc

toc tuyen doi vói các dich vu công toc tuyen toàn trinh và d¡ch vp công toc

tuyen mot phan bang cách truy cap vào Công dich vu công Quoc gia(tai dia chi:

https://dichvucong.gov.vn) ho}ac Công dich vu công toc tuyen cúa tinh Hà Tinh

(tai dia chi https://dichvucong.hatinh.gov.vn) ho}ac Công thông tin dien tií cúa

Só Tài nguyên và Môi truõng (tai d¡a chi http://sotnmt.hatinh.gov.vn), sau dó

chpn các Dich vu công toc tuyen tuong úng dê thyc hien; dong thõi, Só Tài

nguyên và Môi truõng khuyen khích sir dung dich vu Buu chính công ích

(BCCI) trong gúi, nop, trà ket quà giài quyet TTHC.

2. Toàn thêcán bo, công chúc, viên chúc, nguõi lao dong ngành Tài

nguyên và Môi truõng tiep tuc nâng caoy thúc guong mau trong thyc hien các

dich vu công toc tuyen; tuyên truyen, ian tóa sâu rong ve muc dích,y nghia cúa

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /STNMT-VP 

V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ 

sơ qua dịch vụ công trực tuyến, dịch vụ BCCI 

và dịch vụ thanh toán trực tuyến 

 

Hà Tĩnh, ngày     tháng 02 năm 2023 

          

 
          

      

    Kính gửi:  

  - Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân; 

- Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành 

Tài nguyên và Môi trường. 

 
 

 

Nhằm tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ 

tục hành chính (TTHC) lĩnh vực tài nguyên và môi trường, Sở Tài nguyên và 

Môi trường đã công khai danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công 

trực tuyến toàn trình (tương đương với dịch vụ công trực tuyến mức độ 4) và 

dịch vụ công trực tuyến một phần (tương đương với dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3) trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hà Tĩnh (tại địa chỉ 

https://dichvucong.hatinh.gov.vn) và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên 

và Môi trường (tại địa chỉ http://sotnmt.hatinh.gov.vn), Để khai thác các dịch vụ 

trên nhằm nâng cao hơn nữa công tác cải cách hành chính, tạo thuận lợi và phục 

vụ tốt hơn cho tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề 

nghị: 

1. Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện nộp hồ sơ theo hình thức 

trực tuyến đối với các dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực 

tuyến một phần bằng cách truy cập vào Cổng dịch vụ công Quốc gia (tại địa chỉ: 

https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh Hà Tĩnh 

(tại địa chỉ https://dichvucong.hatinh.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử của 

Sở Tài nguyên và Môi trường (tại địa chỉ http://sotnmt.hatinh.gov.vn), sau đó 

chọn các Dịch vụ công trực tuyến tương ứng để thực hiện; đồng thời, Sở Tài 

nguyên và Môi trường khuyến khích sử dụng dịch vụ Bưu chính công ích 

(BCCI) trong gửi, nộp, trả kết quả giải quyết TTHC.  

2. Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài 

nguyên và Môi trường tiếp tục nâng cao ý thức gương mẫu trong thực hiện các 

dịch vụ công trực tuyến; tuyên truyền, lan tỏa sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của 

https://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://sotnmt.hatinh.gov.vn)/
https://dichvucong.gov.vn/
https://dichvucong.hatinh.gov.vn/
http://sotnmt.hatinh.gov.vn)/
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viec thyc hien dich vu công tic tuyen và huóng dandaydù,chudáochocáccø

quan, tô chúc, cá nhàn có nhu cau giài quyet TTHC thông qua các Dich vp công

tic tuyen và sù dung d¡ch vu Bun chính công íchdoi vói các thù tpcthuoc

thâm quyen cùa Só Tàinguyên và Môi truóng.

Tăng cuòng sù dung công nghê thông tin, các úng dung mang xãhoi(nhu

Zalo, Facebook...) dê tiep can, giói thieu, truyen tài phù hçp các quy dinh, thù

tuc và khuyen khích các tô chúc, cá nhân sù dung hieu quà các dich vp công tic

tuyen.

3. Trong quá trình thyc hien nop ho sø tic tuyen ho}ac dich vu Bun chính

công íchneu có khó khăn, vuóng mac de nghi các tô chúc, cá nhân liên he vói

Văn phòng Só Tàinguyên và Môi truóng (bà Nguyen ThlHái Khuyên, Chuyên

viên bo ph n mot cíía fpf Trung tám Hành chính công tinh, DT.‘ 0919.979.568

ho c ông DăngXuân Duyên - Dan moi kiem soát TTHC, DT. 0915.555. 004) dê

duoc huóng dan cu thê. Truòng hçp cán bô,công chúc, viên chùc, nguòi lao

dong Só Tàinguyén và Môi truòng có thái do gây khó khăn, không hçp tácde

nghi tô chùc, cá nhân phàn ánh, thông tin ve Só Tài nguyên và Môi truòng (qua

ông Dang Hííu Bình - Chánh Vănphòng, DT. 0978. 756.656) dê duoc chidao,

xù ly.

(Al kèm Danh mycDich vu công tru:c tuyen toàn trình và dich vu công tru:c

tuyen mot phan thuoc them qoJen gfóf quyet cúa Sá Tài nguyên vó fÔf tru:àng)

Só Tài nguyên và Môi truóng rat mong cáctôchúc, cá nhân quan tâm,

phoi hçp thyc hien./.

Noî nhan:

- Nhu trên;

- UBND tinh (dê b/c);

- Các sò: Noi vu, TT&TT;

- Báo Hà Minh, Dài PT-THtinh (de p/h tuyên truyen);

- GD, PGD Sò;

- Các phòng, don vitic thuoc;

- BBT Công TTDT Sò;

- Luu: VT, VP, DXD.
"

GIAMDOC

LêNgpc Huan

2 

 

việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến và hướng dẫn đầy đủ, chu đáo cho các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết TTHC thông qua các Dịch vụ công 

trực tuyến và sử dụng dịch vụ  Bưu chính công ích đối với các thủ tục thuộc 

thẩm quyền của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

Tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, các ứng dụng mạng xã hội (như 

Zalo, Facebook…) để tiếp cận, giới thiệu, truyền tải phù hợp các quy định, thủ 

tục và khuyến khích các tổ chức, cá nhân sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực 

tuyến. 

3. Trong quá trình thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến hoặc dịch vụ Bưu chính 

công ích nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân liên hệ với 

Văn phòng Sở Tài nguyên và Môi trường (bà Nguyễn Thị Hải Khuyên, Chuyên 

viên bộ phận một cửa tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, ĐT: 0919.979.568 

hoặc ông Đặng Xuân Duyên - Đầu mối kiểm soát TTHC, ĐT:  0915.555.004) để 

được hướng dẫn cụ thể. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động Sở Tài nguyên và Môi trường có thái độ gây khó khăn, không hợp tác đề 

nghị tổ chức, cá nhân phản ánh, thông tin về Sở Tài nguyên và Môi trường (qua 

ông Đặng Hữu Bình - Chánh Văn phòng, ĐT:  0978.756.656) để được chỉ đạo, 

xử lý.  

(Gửi kèm Danh mục Dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực 

tuyến một phần thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường) 

Sở Tài nguyên và Môi trường rất mong các tổ chức, cá nhân quan tâm, 

phối hợp thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Các sở: Nội vụ, TT&TT; 

- Báo Hà Tĩnh, Đài PT-TH tỉnh (để p/h tuyên truyền); 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- BBT Cổng TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, VP, ĐXD.
 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

      Lê Ngọc Huấn 

 

 

 

 

 

             



3

Phulșc

DANHMUC THÙTUCHÀNHCHÍNHDÜ DIËUKIENTRIËNKHAI

D}CHVU CÔNGTRC THUOCTHÅMQUYËNGIÂI QUYËT

CÙA SÓTÀINGUYÊNVÀ MÔITR ÒNG

(Kèm theo Văn bán so /STNMT-VP ngày /02/2023 cúa Să Tàl nguyên và

Môi trvõng)

TT

1

TÊN THÙ TUC HÀNHCHÍNH GHICHÚ

DțCHVU CONGTRVCTUYENTOANTRINH

(T ØNG DSONGDICHVU CÔNGTR C TUYËNMDC DO 4)

Câpgiây phép môi truóng (dôi vói các du án xù ly trong thòi gian 15

ngày).

2 Cap dieu chinh giay phép môi truòng

3 Cap dôi giay phép moi truer Linh c Môi

4
Câp lai Giây phép môi truòng (dôi vói các dy án xù ly trong thòi gian truòng

15 ngày).

5 Thâm dinh báo cáo dánh giátácdong môi truòng (DTM)

6 Thuphíbăovemôitruòng doi vói nuóc thài công nghiep

7 Gia han giay phép thăm dò khoăng san

8 Chuyên nhupng quyen thăm dò khoáng sàn Linh vuc

9

10

11

12

13

Trà lai giày phép thăm dò khoáng sànhoiac trà lai mot phân dien tích
O
' lg

S
'

thăm dò khoáng sàn

Câp giây phép thăm dò nuóc duói dâtdôivói công trình có luu luong

duói 3.000 m3/ngày dêm

Câp giây phép khai thác, sù dung nuóc duói dâtdôi vói công trình có

luu lupng duói 3.000 m3/ngày dêm

Căp Giây phép khai thăc, sù dung nuóc meat cho san xuât nông

nghiep, nuôi trong thùy sàn vói luu lupng duói 2m3/giây; phát dien

vói công suat lap máy duói 2.000kw; cho cac muc dích khác vói luu Lİnh Vuc Tài

luong dirói 50.000m3/ngày dê nguyên nuóc,

Gia han, diêu chinh noi dung Giây phép khai thác, sù dung nuóc meat Biên

cho sànxuat nông nghiep, nuôi trong thùy sàn vói luu luong duói

2m3/giây; phát dien vói công suat lap máy duói 2.000kw; cho các

muc dích khác vói luu lupng duói 50.000m3/ngày dèm

14 Cap Giay phép hành nghe khoan nuóc duói datquy mô vùa và nhò

15 Giao khu vyc biên

16

17

18

Công nhan quyên sù dung dâtvà câpgiây chúng nhan quyên sù dung

dat, quyen sòhûu nhàò và tài sàn khác gan lien vói dat cho tô chúc

dang sù dung datnhung không có giay tõ ve quyen sù dung dattheo

quy dinh cùa Luat Dat dainăm 2013

Cho thuê dât dôi vói tô chúc dang sù dung dâtthuoc dôi tupng phài

chuyên sang thuè dat theo quy dinh cua Luiat Dat dai năm 2013

Dăng kyvàcâpGiây chúng nhian quyên sù dung dât, quyên sóhñu

nhàò và tài sàn khác gan lien vói dat lan dau

Linh vyc Dat

dai

3 

 

Phụ lục  
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRIỂN KHAI  

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT  

CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

(Kèm theo Văn bản số      /STNMT-VP ngày    /02/2023 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường) 
 

 

TT TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH GHI CHÚ 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN TOÀN TRÌNH 

(TƯƠNG ĐƯƠNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 4) 

1  
Cấp giấy phép môi trường (đối với các dự án xử lý trong thời gian 15 

ngày). 

Lĩnh vực Môi 

trường 

2  Cấp điều chỉnh giấy phép môi trường 

3  Cấp đổi giấy phép môi trường 

4  
Cấp lại Giấy phép môi trường (đối với các dự án xử lý trong thời gian 

15 ngày). 

5  Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) 

6  Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp 

7  Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản 

Lĩnh vực 

Khoáng sản 
8  Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản 

9  
Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích 

thăm dò khoáng sản 

10  
Cấp giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng 

dưới 3.000 m3/ngày đêm 

Lĩnh vực Tài 

nguyên nước, 

Biển 

11  
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có 

lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 

12  

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện 

với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu 

lượng dưới 50.000m3/ngày đêm  

13  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt 

cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 

2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các 

mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm 

14  Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

15  Giao khu vực biển 

16  

Công nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức 

đang sử dụng đất nhưng không có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo 

quy định của Luật Đất đai năm 2013 Lĩnh vực Đất 

đai 
17  

Cho thuê đất đối với tổ chức đang sử dụng đất thuộc đối tượng phải 

chuyển sang thuê đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 

18  
Đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu 

nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu  



19

20

22

24

25

26

1

2

4

Dãng ky,câpGiây ching nhan quyên sú dung dât, quyên só hãu nhà

ó và tài sàn khác gan lien vói dat lan dau doi vói tài sàn gan lien vói

dat mà chú só htiu không dong thõi là nguõi su dung dat

Câp Giày chúng nhan quyên só dung dât, quyên sóhüu nhàó và tài

sãn khác gan lien vói dat cho nguõi dã dãng ky quyen srr dung datlan

dau

Xác nhan diêu kien chuyên nhupng quyên su dung dâtvà tài sàn khác

21 gan lien vói dat cho Chú dau tu du án phát triên nhà ó dau tu xây

dog dê bán

Dãng ky,câpGiây chúng nhan quyên só dung dât, quyên sóhüu nhà

ó và tài sãn khác gan lien vói dat cho nguõi nhan chuyên nhuçng

quyen só dung dat, mua nhà ó, công trinh xây ding trong các dy án

phát triên nhà ó

Dãng ky,cápGiáy chúng nhan quyên só dung dât, quyên so hiiu nhà

ó và tài sãn khác gan lien vói dat doi vói truõng hpp dã chuyên quyen

23 só dung dattruóc ngày 01 tháng7 nãm 2014 mà bên chuyên quyen

dã duoc capGiay chúng nhan nhung chua thuc hien thú tuc chuyên

quyen theo quy dinh

Câp dôi Giây chúng nhan quyên só dung dât, quyên só hüu nhàó và

tài sàn khác gan lien vói dat

Câp lai Giây chúng nhan hoiac câp lai Trang bô sung cúa Giây chúng

nhan do bimat

Dãng kybiên dong dôivóitruõng hpp chuyên tühinh thúc thuê dât

trà tien hàng nãm sang thuê dat trà tien mot lan cho cà thõi gian thuê

hoiac tú giao dat không thutien só dung datsang hinh thúc thuê dat

hoiac tíí thuê dat sang giao dat có thu tien srr dung dat

D}CHVU CÔNGTRC TUYÊNMÔT PHÃN

(TUHNGDUHNGDICHVU CÔNGMÍ/C DO 3)

Dãng kydatdailandâudoivóitruõng hpp duqc nhà nuóc giao

dãt dê quan ly

Dãng ky,bô sung dóivói tài san gãn liên vói dât cúa nguõi su

dung datdã duqc capGiay chúng nhan

3 Dính chính Giay chúng nhan dã câp

4 Tách thúa ho}ac hip thúa dat

Dãng kybiên dong quyên su dung dât, quyên só hein tài sàn gãn

liên vói dât trong các truõng hpp chuyên dôi, chuyên nhuong,

cho thuê, cho thuê lai, góp vôn bãng quyên só dung dât, quyên

sóhüu tài sãn gãn liên vói dãt; tãng them dien tích do nhan

chuyên nhupng, thüa kê,tiang cho quyên sir dung dâtdã có Giây

chúng nh}an

Dãng kybiên dong quyên su dung dât, quyên só hliu tài sàn gãn

liên vói dât trong các truõng hpp giãi quyêt tranh châp, khiêu

nai, to cáo ve dat dai; xú ly no hpp dong thechap, góp von; kê

6 biên, dãu giá quyen sú dung dat, tài sãn gan lien vói dat dê thi

hành án;chia, tách, hip nhât, sáp nhap tôchúc; dãng ky biên

dong dôivóitruõng hip ho giadinh, cá nhãn dna quyén su

dung datvào doanh nghiep

Linh vuc dat

dai

4 

 

19  
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu đối với tài sản gắn liền với 

đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất 

20  
Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài 

sản khác gắn liền với đất cho người đã đăng ký quyền sử dụng đất lần 

đầu 

21  
Xác nhận điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản khác 

gắn liền với đất cho Chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở đầu tư xây 

dựng để bán 

22  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án 

phát triển nhà ở 

23  

Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà 

ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền 

sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền 

đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển 

quyền theo quy định 

24  
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và 

tài sản khác gắn liền với đất 

25  
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại Trang bổ sung của Giấy chứng 

nhận do bị mất 

26  

Đăng ký biến động đối với trường hợp chuyển từ hình thức thuê đất 

trả tiền hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê 

hoặc từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang hình thức thuê đất 

hoặc từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất 

DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỘT PHẦN  

(TƯƠNG ĐƯƠNG DỊCH VỤ CÔNG MỨC ĐỘ 3) 

1  
Đăng ký đất đai lần đầu đối với trường hợp được nhà nước giao 

đất để quản lý 

Lĩnh vực đất 

đai 

2  
Đăng ký, bổ sung đối với tài sản gắn liền với đất của người sử 

dụng đất đã được cấp Giấy chứng nhận 

3  Đính chính Giấy chứng nhận đã cấp 

4  Tách thửa hoặc hợp thửa đất 

5  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong các trường hợp chuyển đổi, chuyển nhượng, 

cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu tài sản gắn liền với đất; tăng thêm diện tích do nhận 

chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy 

chứng nhận 

6  

Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn 

liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu 

nại, tố cáo về đất đai; xử lý nợ hợp đồng thế chấp, góp vốn; kê 

biên, đấu giá quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất để thi 

hành án; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập tổ chức; đăng ký biến 

động đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đưa quyền sử 

dụng đất vào doanh nghiệp 



7

8

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

21

22

24

25

26

5

Dăng kybiên dong vê sù dung dăt, tài sàn găn liên vói dât do

thay dôi thông tin vê nguòi duoc cãpGiáy chúng nhan (dôi tên

hoiac giây tò pháp nhân, dia chi); giàm dien tích thùa dât do sat

ló ty nhiên; thay dôi ve han che quyen sù dung dat; thay dôi ve

nghia vp tài chính; thay dôi ve tài san gan lien vói dat so vói noi

dung dã dăng ky,cap Giay chùng nhan

Xóa dăng ky cho thuê, cho thuê lai, góp von bang quyên sù

dung dat, quyen sóhüu tài sàn gan lien vói dat

Dăng kyxácleap quyên su dung han chethua datlien kê sau khi

9 duqc câpGiây chúng nh}an lân dâu và dăng kÿ thay dôi, châm

dùtquyen sù dung han chethua dat lien ke

Gia han sù dung dătngoài khu công nghe cao, khu kinh te

Gia han giăy phép khai thác khoáng sàn

Tra lai giay phép khai thác khoáng sànhoiac trà lai mot phan

dien tích khai thác khoáng sàn

Gia han giay phép khai thác tan thu khoáng sàn

Tra lai giay phép khai thác tan thu khoáng sàn

Phê duyet de án dóng cuamo khoáng sàn

Dăng kÿkhuvyc, công suăt, khoi lupng, phuong pháp, thiêt bi

và ke hoach khai thác khoáng sànvatlieu xây dqng thông

thuòng trong dien tích dq án xây ding công trình

Gia han, diêu chinh noi dung giây phép thăm dò nuóc duói dăt

doivói công trình có luu luqng duói 3.000 m3/ngày dêm

Gia han, diêu chinh Giay phép khai thác, sù dung nuóc duói dat

doivói cóng trình có luu lupng duói 3.000 m3/ngày dem

Cap Giay phép khai thác, sù dung nuóc bien cho muc dích sàn

xuat, kinh doanh, dich vp vói luu lupng duói 100.000m3/ngày

dêm

Gia han, dieu chinh noi dung Giay phép khai thác, su dung nuóc

20 biên cho muc dích san xuat, kinh doanh, dlch vu vói luu lupng

duói 100.000m3/ngày dêm

Gia han, dieu chinh noi dung Giăy phép hành nghe khoan nuóc

duói datquy mô vùa và nhõ

Câp lai Giây phép hành nghê khoan nuóc duói datquy mô vtra

và nhõ

23 Chuyên nhuong quyen khai thác tài nguyên nuóc

Cap lai Giay phép hoat dong tài nguyên nuóc (Giay phép thăm

dò,khai thác, su dung nuóc duói dãt; Giây phép khai thác, sù

dung nuóc meat; Giay phép khai thác, st dung nuóc biên; Giay

phép xà nuóc thài vào nguon nuóc)

Tính tiên câp quyên khai thác tài nguyên nuóc dôivóicong

trình chua vân hành

Tính tien cãp quyen khai thác tài nguyên nuóc doivóicông

trình dã v}an hành

27 Dieu chinh tien cap quyen khai thác tài nguyên nuóc

Linh vuc

Khoáng san

Linh vțrc Tài

nguyên nuóc

5 

 

7  

Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do 

thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên 

hoặc giấy tờ pháp nhân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt 

lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về 

nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội 

dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận 

8  
Xóa đăng ký cho thuê, cho thuê lại, góp vốn bằng quyền sử 

dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất 

9  

Đăng ký xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề sau khi 

được cấp Giấy chứng nhận lần đầu và đăng ký thay đổi, chấm 

dứt quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề 

10  Gia hạn sử dụng đất ngoài khu công nghệ cao, khu kinh tế 

11  Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản 

Lĩnh vực 

Khoáng sản 

12  
Trả lại giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần 

diện tích khai thác khoáng sản 

13  Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

14  Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản 

15  Phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản 

16  

Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị 

và kế hoạch khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông 

thường trong diện tích dự án xây dựng công trình 

17  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 

Lĩnh vực Tài 

nguyên nước 

18  
Gia hạn, điều chỉnh Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất 

đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm 

19  

Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản 

xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ngày 

đêm 

20  

Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép khai thác, sử dụng nước 

biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng 

dưới 100.000m3/ngày đêm 

21  
Gia hạn, điều chỉnh nội dung Giấy phép hành nghề khoan nước 

dưới đất quy mô vừa và nhỏ 

22  
Cấp lại Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa 

và nhỏ 

23  Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước 

24  

Cấp lại Giấy phép hoạt động tài nguyên nước (Giấy phép thăm 

dò, khai thác, sử dụng nước dưới đất; Giấy phép khai thác, sử 

dụng nước mặt; Giấy phép khai thác, sử dụng nước biển; Giấy 

phép xả nước thải vào nguồn nước) 

25  
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công 

trình chưa vận hành 

26  
Tính tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước đối với công 

trình đã vận hành 

27  Điều chỉnh tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước 



30

31

32

33

Thám dinh phuong án càitao, phuc hôimôi truÔng (CTPHMT)

28 trong hoat dong khai thác khoáng san(báo cáo riéng theo quy

dinh tai khoàn2 Dieu 36 Ngh1 dinh so 08/2022/ND-CP)

29 Cap giay phép hoat dong dy báo, cành báo khítupng thúy vãn

Sua doi, bo sung, gia han giay phép hoat dong dy báo, canh báo

khítupng thúy vãn

Cap lai giay phép hoat dong du báo, cành báo khítupng thúy

vãn

Thãm dinh hô so dê nghi câp giãy phép/ bô sung danh muc /gia

han giay phép hoat dong do dacvà bàn do {doi vái truõng hip

tôchúrc de nghi cap /bô sung danh myc /gia hgn giayphép

không thuoc quy dinh tai diêm a khoán1 Diêu 33 Nghi dinh so

2 7/2019/ND-CP dvgc siga dôi, bô sung tai diem a khoán8 Dieu

1 Nghi dinh so 136/2021/ND-CPI

Câp, giahan, cãp lai, cap doi chúng chihành nghe do dac và

ban do hang II

34 Cung capthông tin, dii lieu, sãn phâm dodacvàbàndo

Linh vtrc Môi

truõng

Linh vuc Khí

tupng thúy vãn

Linh vuc Do

dac bàn do

6 

 

28  

Thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường (CTPHMT) 

trong hoạt động khai thác khoáng sản (báo cáo riêng theo quy 

định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) 

Lĩnh vực Môi 

trường 

29  Cấp giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn 

Lĩnh vực Khí 

tượng thủy văn 
30  

Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo 

khí tượng thủy văn 

31  
Cấp lại giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy 

văn 

32  

Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép/ bổ sung danh mục /gia 

hạn giấy phép hoạt động đo đạc và bản đồ (đối với trường hợp 

tổ chức đề nghị cấp /bổ sung danh mục /gia hạn giấy phép 

không thuộc quy định tại điểm a khoản 1 Điều 33 Nghị định số 

27/2019/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại điểm a khoản 8 Điều 

1 Nghị định số 136/2021/NĐ-CP) 

Lĩnh vực Đo 

đạc bản đồ 

33  
Cấp, gia hạn, cấp lại, cấp đổi chứng chỉ hành nghề đo đạc và 

bản đồ hạng II 

34  Cung cấp thông tin, dữ liệu, sản phẩm đo đạc và bản đồ  
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